










STT Họ và tên
Tài khoản giao 

dịch chứng khoán

Chức vụ 

tại công 

ty

Loại hình 

Giấy NSH 

(CMND, 

CCCD, Hộ 

chiếu, ĐKKD)

Số giấy NSH
Ngày cấp giấy 

NSH
Nơi cấp giấy NSH

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên 

hệ

Số cổ phiếu sở 

hữu tại thời 

điểm hiện tại

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu tại 

thời điểm 

hiện tại

Ghi chú

1 NGUYỄN ANH KIỆT 1,3 CCCD 21/08/2022 CCS QLHC&CTXH 29 Phan Chu Trinh, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, HCM0 0,00%

1.1 DƯƠNG THỊ CẨM VÂN CCCD 21/08/2022 CCS QLHC&CTXH29 Phan Chu Trinh, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, HCM0 0,00%  Nguyễn Anh Kiệt - Vợ

1.2 DƯƠNG VÂN SƠN CCCD 25/08/2022 CCS QLHC&CTXH29 Phan Chu Trinh, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, HCM0 0,00% Nguyễn Anh Kiệt - Bố Vợ

1.3 NGUYỄN VĂN DỰ CCCD 13/08/2021 CCS QLHC&CTXHMỹ Phú, Châu Phú, An Giang 0 0,00% Nguyễn Anh Kiệt - Ba

1.4 NGUYỄN THỊ THU THỦY CCCD 13/08/2021 CCS QLHC&CTXHMỹ Phú, Châu Phú, An Giang 0 0,00% Nguyễn Anh Kiệt - Mẹ

1.5 NGUYỄN ANH TUẤN CCCD 16/10/2022 CCS QLHC&CTXHMỹ Phú, Châu Phú, An Giang 0 0,00% Nguyễn Anh Kiệt - Anh

1.6 TRƯƠNG THỊ YẾN LY CCCD 19/10/2022 CCS QLHC&CTXHMỹ Phú, Châu Phú, An Giang 0 0,00% Nguyễn Anh Kiệt - Chị dâu

1.7 NGUYỄN THIỊ TUYẾT ANH CCCD 08/08/2022 CCS QLHC&CTXH16.05 C/c B1 Bông Sao, P5, Q8, Tp. HCM0 0,00% Nguyễn Anh Kiệt - Chị

1.8 HUZNH TẤN ĐẠT CCCD 10/08/2022 CCS QLHC&CTXH16.05 C/c B1 Bông Sao, P5, Q8, Tp. HCM0 0,00% Nguyễn Anh Kiệt - Anh rể
1.9 NGUYỄN THỊ TUYẾT HỒNG CCCD 17/12/2021 CCS QLHC&CTXHCH G3.9, CC Chợ Đầm, Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa0 0,00% Nguyễn Anh Kiệt - Chị

1.10 VÕ THÁI SƠN CCCD 25/03/2021 CCS QLHC&CTXHCH G3.9, CC Chợ Đầm, Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa0 0,00% Nguyễn Anh Kiệt - Anh rể

2 Phạm Thị Thúy Hằng 2,5 CCCD 07/10/2021 CCS QLHC&CTXH 62/287 Lý Chính Thắng, P Võ Thị Sáu, Quận 3, TpHCM0 0,00%

2.1 Nguyễn Thị Phương Nga CCCD 18/09/2022 CCS QLHC&CTXH 0 0,00% Phạm Thị Thúy Hằng - Mẹ ruột

2.2 Phạm Anh Tuấn CCCD 21/12/2021 CCS QLHC&CTXH 0 0,00% Phạm Thị Thúy Hằng - Anh ruột

2.3 Phạm Thị Phương Anh CCCD 26/03/2022 CCS QLHC&CTXH 0 0,00% Phạm Thị Thúy Hằng - Em ruột

2.4 Nguyễn Văn Thịnh CCCD 22/12/2021 CCS QLHC&CTXH 0 0,00% Phạm Thị Thúy Hằng - Chồng

2.5 Nguyễn Hoàng Khang CCCD 17/05/2021 CCS QLHC&CTXH 0 0,00% Phạm Thị Thúy Hằng - Con ruột

2.6 Nguyễn Thị Loan CCCD 08/09/2022 CCS QLHC&CTXH 0 0,00% Phạm Thị Thúy Hằng - Mẹ Chồng

2.7 Trần Minh Ngọc CCCD 22/12/2021 CCS QLHC&CTXH 0 0,00% Phạm Thị Thúy Hằng - Em Rể

2.8 Nguyễn Thị Thu Thủy CCCD 07/11/2022 CCS QLHC&CTXH 0 0,00% Phạm Thị Thúy Hằng - Chi Dâu

3 Chu Quang Tuấn 2,5 CCCD 11/07/2021 CCS QLHC&CTXH 205A Nguyễn Xí, Phường 26, Bình Thạnh, TP.HCM3.000 0,01%

3.1 Chu Hồng Minh CCCD 22/12/2021 CCS QLHC&CTXH 0 0,00% Chu Quang Tuấn - Bố ruột

3.2 Nguyễn Thị Kế CCCD 25/06/2021 CCS QLHC&CTXH 0 0,00% Chu Quang Tuấn - Mẹ ruột

3.3 Chu Quang Phương CCCD 05/10/2021 CCS QLHC&CTXH 0 0,00% Chu Quang Tuấn - Em

3.4 Chu Văn Đại CCCD 28/06/2021 CCS QLHC&CTXH 0 0,00% Chu Quang Tuấn - Em

3.5 Chu Thị Diện CCCD 07/10/2021 CCS QLHC&CTXH 0 0,00% Chu Quang Tuấn - Em

3.6 Chu Quang Nghĩa CCCD 21/12/2021 CCS QLHC&CTXH 0 0,00% Chu Quang Tuấn - Em

3.7 Chu Thị Quý CCCD 22/12/2021 CCS QLHC&CTXH 0 0,00% Chu Quang Tuấn - Em

3.8 Chu Thị Nhài CCCD 08/12/2021 CCS QLHC&CTXH 0 0,00% Chu Quang Tuấn - Em

3.9 Trần Thị Thìn CCCD 11/07/2021 CCS QLHC&CTXH 0 0,00% Chu Quang Tuấn - Vợ

3.10 Chu Hồng Thu CCCD 11/07/2021 CCS QLHC&CTXH 0 0,00% Chu Quang Tuấn - Con

3.11 Chu Tuấn Hoàng CCCD 29/11/2021 CCS QLHC&CTXH 0 0,00% Chu Quang Tuấn - Con

3.12 Phan Đức Hoan CCCD 30/06/2022 CCS QLHC&CTXH 0 0,00% Chu Quang Tuấn - Con rể

3.13 Phạm Anh Tuấn CCCD 10/07/2021 CCS QLHC&CTXH 0 0,00% Chu Quang Tuấn - Em rể

3.14 Đào Đức Khương CCCD 22/09/2016 CCS QLHC&CTXH 0 0,00% Chu Quang Tuấn - Em rể

3.15 Phạm Xuân Hảo CCCD 13/04/2021 CCS QLHC&CTXH 0 0,00% Chu Quang Tuấn - Em rể

4 Lê Duy Thanh 2 CCCD 21/12/2021 CCS QLHC&CTXH 177 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1 TPHCM0 0,00%

4.1 Phùng Khánh Châu CCCD 26/12/2021 CCS QLHC&CTXH 0 0,00% Lê Duy Thanh - Vợ
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4.2 Lê Minh Trâm CCCD 0 0,00%
Lê Duy Thanh - Con

Không có CCCD : còn nhỏ

4.3 Lê Phùng Khả Như CCCD 0 0,00%
Lê Duy Thanh - Con

Không có CCCD : còn nhỏ

4.4 Lê Thị Hồng CCCD 10/05/2021 CCS QLHC&CTXH 0 0,00% Lê Duy Thanh - Mẹ ruột

4.5 Phùng Cao Các CCCD 10/08/2021 CCS QLHC&CTXH 0 0,00% Lê Duy Thanh - Cha Vợ

4.6 Trần Hồng Nga CCCD 10/08/2021 CCS QLHC&CTXH 0 0,00% Lê Duy Thanh - Mẹ Vợ

4.7 Lê Minh Duy CCCD CCS QLHC&CTXH 0 0,00% Lê Duy Thanh - Anh ruột

4.8 Đinh Trần Sơn Thi CCCD 10/07/2021 CCS QLHC&CTXH 0 0,00% Lê Duy Thanh - Chi Dâu

4.9 Lê Duy Trúc CCCD CCS QLHC&CTXH 0 0,00% Lê Duy Thanh - Em ruột

4.10 Lý Thanh Phong CCCD 22/11/2021 CCS QLHC&CTXH 0 0,00% Lê Duy Thanh - Em rể

5 Nguyễn Xuân Hòa 2,5 CCCD 05/08/2022 CCS QLHC VỀ TTXH 205A Nguyễn Xí, Phường 26, Bình Thạnh, TP.HCM0 0,00%

5.1 Nguyễn Thị Ngọc Quyên CCCD 21/12/2021 CCS QLHC VỀ TTXH 0 0,00% Nguyễn Xuân Hòa - Vợ

5.2 Nguyễn Ngọc Xuân Linh CCCD 0 0,00%
Nguyễn Xuân Hòa - Con

Không có CCCD : còn nhỏ

5.3 Nguyễn Minh Khang CCCD 0 0,00%
Nguyễn Xuân Hòa - Con

Không có CCCD : còn nhỏ

5.4 Nguyễn Văn Hiền CMND 22/09/2012 CA Tỉnh Gia Lai 0 0,00% Nguyễn Xuân Hòa - Bố ruột

5.5 Võ Thị Năm CMND 17/05/2013 CA Tỉnh Gia Lai 0 0,00% Nguyễn Xuân Hòa - Mẹ ruột

5.6 Nguyễn Thanh Bình CCCD 30/03/2021 CCS QLHC VỀ TTXH 0 0,00% Nguyễn Xuân Hòa - Em ruột

5.7 Ngô Thị Ngọc Yến CCCD 04/08/2022 CCS QLHC VỀ TTXH 0 0,00% Nguyễn Xuân Hòa - Mẹ vợ

5.8 Nguyễn Thành Danh CCCD 18/09/2022 CCS QLHC VỀ TTXH 0 0,00% Nguyễn Xuân Hòa - Anh vợ 

5.9 Lý Kim Ngọc Trân CCCD 18/09/2022 CCS QLHC VỀ TTXH 0 0,00% Nguyễn Xuân Hòa - Chị dâu 

5.10 Nguyễn Thành An CCCD 23/04/2021 CCS QLHC VỀ TTXH 0 0,00% Nguyễn Xuân Hòa - Anh vợ 

5.11 Nguyễn Xuân Hiền CCCD 06/07/2021 CCS QLHC VỀ TTXH 0 0,00% Nguyễn Xuân Hòa - Chị dâu 

5.12 Nguyễn Thanh Hùng CCCD 01/03/2023 CCS QLHC VỀ TTXH 0 0,00% Nguyễn Xuân Hòa - Em vợ 

6 Lê Vũ Hùng 4 CCCD 21/12/2021 CCS QLHC&CTXH 205A Nguyễn Xí, Phường 26, Bình Thạnh, TP.HCM0 0,00%

6.1 Lê Vũ Hà CCCD 10/05/2021 CCS QLHC&CTXH 0 0,00% Lê Vũ Hùng - Anh

6.2 Lê Thu Hiền 0 0,00%
Lê Vũ Hùng - Em

Gd Đã định cư tại CHLB Đức

6.3 Lê Vũ Hoàng CCCD 21/12/2021 CCS QLHC&CTXH 0 0,00% Lê Vũ Hùng - Em

6.4 Danh Thị Hằng CCCD 27/08/2022 CCS QLHC&CTXH 0 0,00% Lê Vũ Hùng - Vợ

6.5 Lê Thị Thanh Trang CCCD 22/02/2023 CCS QLHC&CTXH 0 0,00% Lê Vũ Hùng - Con

6.6 Lê Phương Thảo CCCD 22/11/2021 CCS QLHC&CTXH 0 0,00% Lê Vũ Hùng - Con

6.7 Nguyễn Kim Oanh CCCD 10/05/2021 CCS QLHC&CTXH 0 0,00% Lê Vũ Hùng - Chị dâu

6.8 Trần Minh Hằng CCCD 21/12/2021 CCS QLHC&CTXH 0 0,00% Lê Vũ Hùng - Em dâu

6.9 Lê Thị Hai CCCD 29/06/2021 CCS QLHC&CTXH 0 0,00% Lê Vũ Hùng - Mẹ vợ

7 Nguyễn Văn Thạc 5 CCCD 21/12/2021 CCS QLHC&CTXH 147/8C, Lý Tế Xuyên, phường Linh Đông, TP Thủ Đức, TP HCM.1.362 0,01%

7.1 Nguyễn Thị Ngoan CCCD 11/08/2021 CCS QLHC&CTXH 147/8C, Lý Tế Xuyên, phường Linh Đông, TP Thủ Đức, TP HCM.0 0,00% Nguyễn Văn Thạc - Chị

7.2 Nguyễn Văn Quy CCCD 22/04/2021 CCS QLHC&CTXH 147/8C, Lý Tế Xuyên, phường Linh Đông, TP Thủ Đức, TP HCM.0 0,00% Nguyễn Văn Thạc - Anh

7.3 Nguyễn Thị Tem CCCD 28/06/2021 CCS QLHC&CTXH 147/8C, Lý Tế Xuyên, phường Linh Đông, TP Thủ Đức, TP HCM.0 0,00% Nguyễn Văn Thạc - Chị

7.4 Nguyễn Văn Xếp CCCD 25/04/2021 CCS QLHC&CTXH 147/8C, Lý Tế Xuyên, phường Linh Đông, TP Thủ Đức, TP HCM.0 0,00% Nguyễn Văn Thạc - Anh

7.5 Trần Thị Hảo CCCD 10/05/2021 CCS QLHC&CTXH 147/8C, Lý Tế Xuyên, phường Linh Đông, TP Thủ Đức, TP HCM.0 0,00% Nguyễn Văn Thạc - Vợ

7.6 Nguyễn Trần Thảo Linh CCCD 10/02/2022 CCS QLHC&CTXH 147/8C, Lý Tế Xuyên, phường Linh Đông, TP Thủ Đức, TP HCM.0 0,00% Nguyễn Văn Thạc - Con

7.7 Lê Thị Hạnh CCCD 16/04/2021 CCS QLHC&CTXH 0 0,00% Nguyễn Văn Thạc - Chị dâu

7.8 Nguyễn Thi Dậu CCCD 19/04/2021 CCS QLHC&CTXH 0 0,00% Nguyễn Văn Thạc - Chị dâu

7.9 Đàm Văn Tú CCCD 14/09/2021 CCS QLHC&CTXH 0 0,00% Nguyễn Văn Thạc - Anh rể



7.10 Lê Thị Biên CCCD 18/04/2021 CCS QLHC&CTXH 0 0,00% Nguyễn Văn Thạc - Chị dâu

8 Đào Anh Tuấn 7,9,10 CCCD 10/11/2022 CCS QLHC&CTXH 205A Nguyễn Xí, Phường 26, Bình Thạnh, TP.HCM3.594 0,01%

8.1 Đào Trọng Thiệu CCCD 10/04/2021 CCS QLHC&CTXH 0 0,00% Đào Anh Tuấn - Cha ruột

8.2 Vũ Thị Hiển CCCD 09/11/2020 CCS QLHC&CTXH 0 0,00% Đào Anh Tuấn - Mẹ ruột

8.3 Trần Tiểu Kiều CCCD 21/12/2022 CCS QLHC&CTXH 0 0,00% Đào Anh Tuấn - Vợ

8.4 Đào Ngọc Châu 0 0,00%
Đào Ngọc Châu - Con

Không có Cccd : còn nhỏ

8.5 Đào Thiện Lâm 0 0,00%
Đào Thiện Lâm - Con

Không có Cccd : còn nhỏ

8.6 Trần Công Duẫn CCCD 12/04/2021 CCS QLHC&CTXH 0 0,00% Đào Anh Tuấn - Bố vợ

8.7 Trần Thị Minh Hà CCCD 10/04/2021 CCS QLHC&CTXH 0 0,00% Đào Anh Tuấn - Mẹ vợ

9 Đỗ Thị Thu Hà 8 CCCD 12/08/2021 CCS QLHC&CTXH 242 0,00%

9.1 Đỗ Ngọc Thịnh CCCD 22/11/2021 CCS QLHC&CTXH 5.252 0,03% Đỗ Thị Thu Hà - Cha

9.2 Võ Văn Liêm CCCD 04/04/2017 CCS QLHC&CTXH Đỗ Thị Thu Hà - Chồng

9.3 Võ Khánh Minh
Đỗ Thị Thu Hà - Con

Không có cccd : còn nhỏ

9.4 Võ Khôi Nguyên
Đỗ Thị Thu Hà - Con

Không có cccd : còn nhỏ

9.5 Đỗ Ngọc Nam

Đỗ Thị Thu Hà - Em

Không có cccd : G/đ Định cư tại Úc

10 Lê Tiến Luận 8 CCCD 12/08/2021 CCS QLHC&CTXH 0 0,00%

10.1 Phạm Thị Thới CCCD 03/04/2021 CCS QLHC&CTXH 0 0,00% Lê Tiến Luận - Mẹ

10.2 Lê Thị Nga CCCD 15/02/2022 CCS QLHC&CTXH 0 0,00% Lê Tiến Luận - Vợ

10.3 Lê Thị Thùy Trang CCCD 12/01/2022 CCS QLHC&CTXH 0 0,00% Lê Tiến Luận - Con

10.4 Lê Thị Thùy Vân CCCD 23/03/2022 CCS QLHC&CTXH 0 0,00% Lê Tiến Luận - Con

10.5 Lê Thị Linh Đan 0 0,00%
Lê Tiến Luận - Con

Không có cccd : còn nhỏ

10.6 Lê Thị Xuân Thảo CCCD 25/03/2021 CCS QLHC&CTXH 0 0,00% Lê Tiến Luận - Em

10.7 Lê Tiến Tuấn CCCD 31/12/2021 CCS QLHC&CTXH 0 0,00% Lê Tiến Luận - Em

10.8 Lê Thị Kiều Vinh CCCD CCS QLHC&CTXH 0 0,00% Lê Tiến Luận - Em

10.9 Lê Tiến Vũ CCCD 13/01/2022 CCS QLHC&CTXH 0 0,00% Lê Tiến Luận - Em

10.10 Hoàng Văn Sơn CCCD 10/05/2021 CCS QLHC&CTXH 0 0,00% Lê Tiến Luận - Em rể

10.11 Trần Xuân Hùng CCCD 27/01/2023 CCS QLHC&CTXH 0 0,00% Lê Tiến Luận - Em rể

10.12 Nguyễn Thị Thu Hằng CCCD 23/09/2023 CCS QLHC&CTXH 0 0,00% Lê Tiến Luận - Em dâu

10.13 Lê Đức Tự CCCD 03/06/2021 CCS QLHC&CTXH 0 0,00% Lê Tiến Luận - Bố vợ

10.14 Nguyễn Thị Khai CCCD 11/11/2021 CCS QLHC&CTXH 0 0,00% Lê Tiến Luận - Mẹ vợ

11 Mai Thị Hảo 6 CCCD 19/01/2022 CCS QLHC&CTXH 215/137 Nguyễn Xí, Phường 13, Bình Thạnh, TPHCM9.534 0,07%

11.1 Nguyễn Khắc Lễ CCCD 20/12/2021 CCS QLHC&CTXH 5.510 0,03% Mai Thị Hảo - Chồng

11.2 Nguyễn Minh Đức CCCD 22/12/2021 CCS QLHC&CTXH 0 0,00% Mai Thị Hảo - Con

11.3 Nguyễn Mai Quỳnh Anh CCCD 19/01/2022 CCS QLHC&CTXH 0 0,00% Mai Thị Hảo - Con

11.4 Nguyễn Anh Đức CCCD 19/01/2022 CCS QLHC&CTXH 0 0,00% Mai Thị Hảo - Con

11.5 Mai Trọng Sửu CCCD 01/05/2021 CCS QLHC&CTXH 0 0,00% Mai Thị Hảo - Bố đẻ

11.6 Mai Thị Chỉnh CCCD 22/12/2021 CCS QLHC&CTXH 0 0,00% Mai Thị Hảo - Mẹ đẻ

11.7 Mai Thị Tân Huyền CCCD 20/12/2021 CCS QLHC&CTXH 28 0,00% Mai Thị Hảo - Chị ruột



11.8 Mai Thị Thảo CCCD 12/01/2022 CCS QLHC&CTXH 0 0,00% Mai Thị Hảo - Em ruột

11.9 Mai Thị Thông CCCD 10/07/2021 CCS QLHC&CTXH 0 0,00% Mai Thị Hảo - Em ruột

11.10 Mai Trọng Hoàng Nam CCCD 09/08/2021 CCS QLHC&CTXH 0 0,00% Mai Thị Hảo - Em ruột

11.11 Mai Phương CCCD 20/12/2021 CCS QLHC&CTXH 0 0,00% Mai Thị Hảo - Em ruột

11.12 Mai Thu Phương CCCD 07/06/2022 CCS QLHC&CTXH 0 0,00% Mai Thị Hảo - Em ruột

11.13 Vũ Anh Tuấn CCCD 20/12/2021 CCS QLHC&CTXH 0 0,00% Mai Thị Hảo - Anh rể

11.14 Phạm Quốc Dũng CCCD 10/07/2021 CCS QLHC&CTXH 0 0,00% Mai Thị Hảo - Em rể

11.15 Trần Viết Chính CCCD 10/07/2021 CCS QLHC&CTXH 0 0,00% Mai Thị Hảo - Em rể



Số giấy Ngày cấp Nơi cấp

1 Nguyễn Anh Kiệt Chủ tịch 21/08/2022 CCS QLHC&CTXH 11-12-23

2 Chu Quang Tuấn TV HĐQT 11/07/2021 CCS QLHC&CTXH 15-04-22

3 Nguyễn Xuân Hòa TV HĐQT 05/08/2022 CCS QLHC VỀ TTXH 11-12-23

4 Phạm Thị Thúy Hằng TV HĐQT 07/10/2021 CCS QLHC&CTXH 11-12-23

5 Lê Duy Thanh TV HĐQT 21/12/2021 CCS QLHC&CTXH 22-04-22

1 Đào Anh Tuấn

Trưởng 

BKS, 

Thư ký, 

người công 

bố thông tin

10/11/2022 CCS QLHC&CTXH 01-03-23

2 Đỗ Thị Thu Hà 12/08/2021 CCS QLHC&CTXH 12-04-19

3 Lê Tiến Luận 12/08/2021 CCS QLHC&CTXH 12-04-19

1 Lê Vũ Hùng TGĐ 21/12/2021 CCS QLHC&CTXH 07-04-17

2 Chu Quang Tuấn PTGĐ 11/07/2021 CCS QLHC&CTXH May-14

3 Nguyễn Văn Thạc PTGĐ May-08

4 Nguyễn Xuân Hòa PTGĐ 05/08/2022 CCS QLHC VỀ TTXH 18-12-23

5 Phạm Thị Thúy Hằng PTGĐ 07/10/2021 CCS QLHC&CTXH 18-12-23

IV KẾ TOÁN TRƯỞNG

1 Mai Thị Hảo KTT 19/01/2022 CCS QLHC&CTXH 18-04-22

1 Tập đoàn công nghiệp Cao Su Việt Nam

2 Lâm Thanh Cường 25/03/2021 CCS QLHC&CTXH

3 Phạm Xuân Trường 04/02/2022 CCS QLHC&CTXH

PHỤ LỤC 1A BÁO CÁO QUẢN TRỊ 2023

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

II. BAN KIỂM SOÁT

Giấy NSH
STT

Tên cá nhân & 

Tổ chức
Số TK giao dịch Chức vụ

Điện thoại

/Đia chỉ

III. BAN ĐIỀU HÀNH

V. CỔ ĐÔNG LỚN 

Thời điểm bắt 

đầu là người 

có liên quan

Thời điểm không 

còn là người có 

liên quan

Lý do


